
STT Đối tượng Họ và tên Trường Địa chỉ trường (xã/phường, tỉnh/TP) Đạt giải Ghi chú

1 GV TH Phan Thị Thập TH Đoàn Thị Điểm Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Nhất

2 GV TH Lê Thị Duân TH Nghĩa Lập Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Nhì

3 GV THCS Vi Thị Hải Hoàn Trường THCS Phạm Văn Đồng Xã Cư Jút, tỉnh Lâm Đồng Nhì

4 GV TH Nguyễn Thị Ngọc Ly TH Phan Đình Phùng Xã Đắk Mil, tỉnh Lâm Đồng Ba

5 GV TH Phan Thị Kim Liên TH Ka Đơn II Xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng Ba

6 GV THCS Lê Minh Sáng Trường THCS Lạc Tánh Xã Tánh Linh, tỉnh Lâm Đồng Ba

7 GV THCS Huỳnh Thị Thi Trường THCS Tân Phước Phường Phước Hội, tỉnh Lâm Đồng Ba

8 GV THPT Lê Thị Ngọc Trang THPT Lộc Thành Xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng Ba

9 GV TH Hoàng Thị Tâm Đoan TH Nguyễn Viết Xuân Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

10 GV TH Nguyễn Thị Cúc TH Nguyễn Đình Chiểu Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

11 GV TH Trần Thị Kiều Oanh TH Lạc Lâm Xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

12 GV THCS Đặng Thị Thu Hương Trường THCS Phan Chu Trinh Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

13 GV THCS Phạm Thảo Quyên Trường THCS Nguyễn Trãi Xã Đắc Song, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

14 GV THPT Sùng A Hại THCS và THPT Quảng Hòa Xã Quảng Hoà, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

15 HS THCS Nguyễn Ngọc Bảo Trân THCS Lê Hồng Phong Xã Đắk Sắk, tỉnh Lâm Đồng Nhất

16 HS TH Nguyễn Quỳnh Như TH Nguyễn Văn Bé Xã Đăk Sắk, tỉnh Lâm Đồng Nhì

17 HS THCS Nguyễn Bảo Thiên Kim THCS Nguyễn Chí Thanh Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng Nhì

18 HS THPT Phạm Xuân Khiêm THPT Lộc An Xã Bảo Lâm 2, tỉnh Lâm Đồng Nhì

19 HS THPT Ka Phùng Thảo Trang THPT Lộc Thanh Phường 1 Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Nhì

20 HS TH Nguyễn Minh Trí TH Ka Đơn II Xã Quảng Lập, tỉnh Lâm Đồng Ba

21 HS TH Hoàng Gia Bảo TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Ba

22 HS TH Lâm Phúc Thiện TH Nguyễn Trãi Xã Đạ Tẻh 2, tỉnh Lâm Đồng Ba

23 HS TH Nguyễn Ngọc Khánh Vy TH Thạnh Mỹ Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Ba
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24 HS TH Phạm Nguyễn Linh Nhi TH Nguyễn Viết Xuân Xã Thuận An, tỉnh Lâm Đồng Ba

25 HS THCS Nguyễn Phúc Đồng THCS Nguyễn Du Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ba

26 HS THCS Nguyễn Hồng Phúc THCS Thạnh Mỹ Xã Đơn Dương, tỉnh Lâm Đồng Ba

27 HS THPT Mê Nguyễn Minh Hằng GDNN-GDTX Krông Nô Xã Krông Nô, tỉnh Lâm Đồng Ba

28 HS THPT Phạm Vương Lâm THCS và THPT Tây Sơn Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ba

29 HS THPT Huỳnh Thị Ngọc Yến THPT Bắc Bình Xã Bắc Bình, tỉnh Lâm Đồng Ba

30 HS THPT Nguyễn Thái Nhã Kỳ THPT Bùi Thị Xuân - Đà Lạt Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ba

31 HS THPT Nguyễn Thị Minh Hòa THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh Xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng Ba

32 HS THPT Phạm Nguyễn Hoàng Diệu THPT Đức Trọng Xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Ba

33 HS THPT Hồ Ngọc Hân THPT Gia Viễn Xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng Ba

34 HS THPT Đinh Ngọc Bảo An THPT Huỳnh Thúc Kháng - Lâm Hà Xã Tân Hà Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng Ba

35 HS THPT Vũ Thảo Uyên THPT Lộc Thành Xã Bảo Lâm 3, tỉnh Lâm Đồng Ba

36 HS THPT Bon Niêng Ngọc Linh THPT Trần Phú - Đà Lạt Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Ba

37 HS TH Nguyễn Phước Bảo Ngọc TH Mê Linh Phường Xuân Hương - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

38 HS TH Triệu Thị Phương Thảo TH Trưng Vương Trường Xuân, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

39 HS TH Mai Quang Kiệt TH Lạc Lâm Xã Ka Đô, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

40 HS TH Nguyễn Hoàng Thiên TH Lê Hồng Phong Phường  Bắc Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

41 HS TH Hoàng Thị Diệu Anh TH Lê Văn Tám Xã Nâm Nung, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

42 HS TH Nguyễn Thị Ngọc Nhi TH N'Trang Lơng Xã Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

43 HS TH Nguyễn Trung Nhân Tiểu học Phan Chu Trinh Xã Nam Đà, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

44 HS TH Vũ Nguyễn Bảo Châu Tiểu học Tân Thượng Xã Đinh Trang Thượng, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

45 HS TH Nguyễn Bảo Hoài An TH Nguyễn Bá Ngọc Xã Đức Lập, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

46 HS THCS Lê Minh Ngọc Phượng THCS Quang Trung Phường 2 - Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

47 HS THCS Nguyễn Vũ Bảo An THCS Lam Sơn Phường Cam Ly - Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

48 HS THCS Nguyễn Thị Minh Thu THCS Gia Viễn Xã Cát Tiên 3, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

49 HS THPT Phạm Thị Biểu Oanh THPT Đắk Song Xã Đức An, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

50 HS THPT Nguyễn Ngọc Gia An THPT Di Linh Xã Di Linh, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích
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51 HS THPT Hồ Phi Băng THPT Đức Linh Xã Đức Linh, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

52 HS THPT Trần Thị Hương Giang THPT Đức Tân Xã Tân Minh, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

53 HS THPT Trần Trịnh Long Phương Đông THPT Gia Nghĩa Phường Nam Gia Nghĩa, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

54 HS THPT Nguyễn Thị Thảo Ly THPT Hàm Thuận Nam Xã Hàm Thuận Nam, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

55 HS THPT Nguyễn Phan Việt Thi THPT Hùng Vương - Đ'Ran Xã D'Ran, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

56 HS THPT Trịnh Hữu Nghĩa THPT Lê Duẩn Xã Quảng Sơn, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

57 HS THPT Nguyễn Phạm Ana THPT Nguyễn Tất Thành Xã Kiến Đức, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

58 HS THPT Nguyễn Thị Thùy Trang THPT Nguyễn Thái Bình Xã Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

59 HS THPT Lê Thị Bảo Châu THPT Phan Bội Châu - Phan Thiết Phường Phú Thủy, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

60 HS THPT Lê Thị Tiểu Băng THPT Trường Chinh - Nhân Cơ Xã Nhân Cơ, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

61 HS THPT Giàng Thị Pà THPT Chu Văn An - Hiệp Thạnh Xã Hiệp Thạnh, tỉnh Lâm Đồng Khuyến khích

Danh sách này có 61 GV, HS đạt giải./.


